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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC ĐỊA
CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỦA SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1813/ĐHNN-ĐTBDNN ngày 08 tháng 12 năm 2022)

Tổng số đoàn: 12 đoàn (Có Danh sách kèm theo)
Thời gian thực địa: 3 ngày trong tuần từ 14-16/12/2022

	Lớp
	Tên đoàn
	Địa điểm thực địa
	Kế hoạch làm việc

	THPT 1
	Đoàn 1
	Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận Hải An
	Ngày 1 & 2: Thực địa giảng dạy
+ Họp đoàn
+ Nghe báo cáo của trường PT (báo cáo chung tình hình nhà trường, tình hình giảng dạy tiếng Anh); 
+ Thực hành giảng dạy / Dự giờ , nhận xét 
+ Thảo luận nhóm, rút kinh nghiệm về PP giảng dạy


Ngày 3: 
+ Thực hành tổ chức hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ
+ Thảo luận nhóm, rút kinh nghiệm.


Tổng kết (cuối đợt)

	
	Đoàn 2
	
	

	
	Đoàn 3
	Trường THPT An Lão, huyện An Lão
	

	
	Đoàn 4
	
	

	THPT 2
	Đoàn 5
	Trường THPT Đồng Hòa, huyện Kiến An
	

	
	Đoàn 6
	Trường THPT Kiến Thụy, huyện Kiến Thụy
	

	
	Đoàn 7
	Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân
	

	
	Đoàn 8
	Trường THPT Lê Chân, Quận Lê Chân
	

	THPT 3
	Đoàn 9
	Trường THPT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng
	

	
	Đoàn 10
	
	

	
	Đoàn 11
	Trường THPT Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên
	

	
	Đoàn 12
	
	




Ghi chú: 
· Mỗi đoàn thực địa do 01 giảng viên hướng dẫn và 01 cán bộ quản lý, phục vụ.
· Đề nghị các trường phổ thông sắp xếp cho mỗi đoàn có 3-4 tiết dạy và tổ chức 1 hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng Tiếng Anh trong thời gian từ ngày 14-16/12/2022).


Đầu mối liên hệ về phía Trường ĐHNN-ĐHQGHN:
----------------------------------------------------------------------------
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, 
Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
ĐT: 0963 155 888
Email: ngoctun@gmail.com


DANH SÁCH 12 ĐOÀN THỰC ĐỊA GIẢNG DẠY
Thời gian thực địa: 2 ngày trong tuần từ 14-16/12/2022
	TT
	Nhóm
	Họ và tên giáo viên
	Công tác tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm 
thực địa
(Trường)

	1
	TĐGD 1
(THPT 1)
	Trịnh Thu Hằng
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	THPT Lê Quý Đôn

	2
	
	Vũ Thị Luyên
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	

	3
	
	Hoàng Thị Thanh Nhàn
	THPT Lương Thế Vinh
	Hồng Bàng
	

	4
	
	Lê Thị Thanh Uyên
	THPT Lương Thế Vinh
	Hồng Bàng
	

	5
	
	Nguyễn Thanh Hương
	THPT Nguyễn Trãi
	An Dương
	

	6
	
	Bùi Quốc Quân
	THPT Nguyễn Trãi 
	An Dương
	

	7
	
	Nguyễn Thị Kim Út
	THPT Nguyễn Trãi
	An Dương
	

	8
	
	Vũ Thị Thanh Miền
	THPT An Dương
	An Dương
	

	9
	TĐGD 2
(THPT 1)
	Vũ Thị Phương Nga
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	THPT Lê Quý Đôn

	10
	
	Lưu Thị Thanh Nga
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	

	11
	
	Phạm Thị Hương Lan
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	12
	
	Nguyễn Thùy Diễm Liên
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	13
	
	Nguyễn Thị Thanh
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	14
	
	Lê Thị Hoan
	THPT An Dương
	An Dương
	

	15
	TĐGD 3
(THPT 1)
	 Lê Thị Hương
	THPT An Lão
	An Lão
	THPT An Lão

	16
	
	Phạm Thị Thu Hường
	THPT An Lão
	An Lão
	

	17
	
	Hà Thị Thu Hà
	THPT Trần Hưng Đạo
	An Lão
	

	18
	
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	THPT Trần Hưng Đạo
	An Lão
	

	19
	
	Phạm Thị Lệ Yến
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	

	20
	
	Nguyễn Thị Khánh
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	

	21
	TĐGD 4
(THPT 1)
	Nguyễn Ngọc Vũ
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	THPT An Lão

	22
	
	Trần Minh Sơn
	THPT An Lão
	An Lão
	

	23
	
	Ngô Thị ThuHà
	THPT Tân Trào
	An Lão
	

	24
	
	Đinh ThịHoài
	THPT Tân Trào
	An Lão
	

	25
	TĐGD 5
(THPT 2)
	Phạm Thị Thúy Anh
	THPT Kiến An
	Kiến An
	THPT Đồng Hòa

	26
	
	Đinh Thị Lan Hương
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	27
	
	Trần Thị Ngọc Diệp
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	28
	
	Bùi Thị Hồng Gấm
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	29
	
	Phạm Thị Kim Thoa 
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	30
	
	Mai Thị Hạnh
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	31
	
	Hoàng Kim Phượng
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	32
	TĐGD 6
(THPT 2)
	Phạm Thuỳ Trang
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	THPT Kiến Thụy

	33
	
	Nguyễn Thị Miền
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	34
	
	 Phạm Thị Lan Anh
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	35
	
	Trương Thị Nguyệt
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	36
	
	Trần Thị Vang
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	37
	
	Nguyễn Thị Bình
	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	Kiến Thụy
	

	38
	
	Nguyễn Thị Thúy
	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	Kiến Thụy
	

	39
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	THPT Thụy Hương
	Kiến Thụy
	

	TT
	Nhóm
	Họ và tên giáo viên
	Công tác tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm 
thực địa
(Trường)

	40
	
	Bùi Thị Thơm
	THPT Thụy Hương
	Kiến Thụy
	

	41
	TĐGD 7
(THPT 2)
	Nguyễn Thu Hằng
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	THPT
Trần Nguyên Hãn

	42
	
	Đoàn Thị Hoa Quỳnh 
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	43
	
	Phạm Thúy Trinh
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	44
	
	Quách Thị Kim Liên
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	45
	
	Đặng Thị Việt Hoa
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	46
	
	Đỗ Thị Hồng Hà
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	47
	
	Nguyễn Ngọc Thạch
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	48
	TĐGD 8
(THPT 2)
	Phạm Thị Tươi
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	THPT Lê Chân

	49
	
	Trần Thị Phương Liên
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	50
	
	Nguyễn Thị  Hằng
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	51
	
	Vũ Thị Oanh 
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	52
	TĐGD 9
(THPT 3)
	Nguyễn Thị Nhuyn
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	THPT Tiên Lãng

	53
	
	Lại Tiến Dũng
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	

	54
	
	Vũ Thị Thu
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	

	55
	
	Nguyễn Thúy Ngân
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	

	56
	
	Nguyễn Thị Nhung
	THPT Nguyễn Khuyến
	Vĩnh Bảo
	

	57
	
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	THPT Nguyễn Khuyến
	Vĩnh Bảo
	

	58
	TĐGD 10
(THPT 3)
	Nguyễn Thị Hương
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	THPT Tiên Lãng

	59
	
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	

	60
	
	Nguyễn Thị Hậu
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	

	61
	
	Nguyễn Thị Thêm
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	

	62
	
	Ngô Thị Hiền
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	

	63
	
	Khổng Thị Yến
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	

	64
	TĐGD 11
(THPT 3)
	Nguyễn Thị Hằng
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	THPT Thủy Sơn

	65
	
	Trần Thị Thanh Huyền
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	

	66
	
	Đỗ Thị Thu Phương
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	

	67
	
	Cù Thị Thu Minh
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	68
	
	Nguyễn Hải Yến
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	69
	
	Phạm Thị Hà
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	70
	
	Nguyễn Đức Khánh
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	71
	
	Đinh Thị Kim Dung
	THPT Lê Ích Mộc
	Thủy Nguyên
	

	72
	TĐGD 12
(THPT 3)
	Phan Thùy Ninh
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	THPT Thủy Sơn

	73
	
	Phạm Hồng Ngân
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	

	74
	
	Đỗ Thị Lan
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	

	75
	
	Lê Thị Hợp
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	

	76
	
	Nguyễn  Thị Thu Hà
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	

	77
	
	Phạm Thị Dung
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	



Danh sách gồm có 77 giáo viên.
DANH SÁCH 12 ĐOÀN THỰC ĐỊA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ
Thời gian thực địa: 1 ngày trong tuần từ 14-16/12/2022
	TT
	Nhóm
	Họ và tên giáo viên
	Công tác tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm 
thực địa
(Trường)

	1
	MTNN 1
(THPT 1)
	Trịnh Thu Hằng
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	THPT Lê Quý Đôn

	2
	
	Vũ Thị Luyên
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	

	3
	
	Hoàng Thị Thanh Nhàn
	THPT Lương Thế Vinh
	Hồng Bàng
	

	4
	
	Lê Thị Thanh Uyên
	THPT Lương Thế Vinh
	Hồng Bàng
	

	5
	
	Nguyễn Thanh Hương
	THPT Nguyễn Trãi
	An Dương
	

	6
	
	Bùi Quốc Quân
	THPT Nguyễn Trãi 
	An Dương
	

	7
	
	Nguyễn Thị Kim Út
	THPT Nguyễn Trãi
	An Dương
	

	8
	
	Vũ Thị Thanh Miền
	THPT An Dương
	An Dương
	

	9
	MTNN 2
(THPT 1)
	Vũ Thị Phương Nga
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	THPT Lê Quý Đôn

	10
	
	Lưu Thị Thanh Nga
	THPT Lê Quý Đôn
	Hải An
	

	11
	
	Phạm Thị Hương Lan
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	12
	
	Nguyễn Thùy Diễm Liên
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	13
	
	Nguyễn Thị Thanh
	THPT An Hải 
	An Dương
	

	14
	
	Lê Thị Hoan
	THPT An Dương
	An Dương
	

	15
	MTNN 3
(THPT 1)
	 Lê Thị Hương
	THPT An Lão
	An Lão
	THPT An Lão

	16
	
	Phạm Thị Thu Hường
	THPT An Lão
	An Lão
	

	17
	
	Hà Thị Thu Hà
	THPT Trần Hưng Đạo
	An Lão
	

	18
	
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	THPT Trần Hưng Đạo
	An Lão
	

	19
	
	Phạm Thị Lệ Yến
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	

	20
	
	Nguyễn Thị Khánh
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	

	21
	MTNN 4
(THPT 1)
	Nguyễn Ngọc Vũ
	THPT Đồ Sơn
	Đồ Sơn
	THPT An Lão

	22
	
	Trần Minh Sơn
	THPT An Lão
	An Lão
	

	23
	
	Ngô Thị ThuHà
	THPT Tân Trào
	An Lão
	

	24
	
	Đinh ThịHoài
	THPT Tân Trào
	An Lão
	

	25
	MTNN 5
(THPT 2)
	Phạm Thị Thúy Anh
	THPT Kiến An
	Kiến An
	THPT Đồng Hòa

	26
	
	Đinh Thị Lan Hương
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	27
	
	Trần Thị Ngọc Diệp
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	28
	
	Bùi Thị Hồng Gấm
	THPT Kiến An
	Kiến An
	

	29
	
	Phạm Thị Kim Thoa 
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	30
	
	Mai Thị Hạnh
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	31
	
	Hoàng Kim Phượng
	THPT Đồng Hòa
	Kiến An
	

	32
	MTNN 6
(THPT 2)
	Phạm Thuỳ Trang
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	THPT Kiến Thụy

	33
	
	Nguyễn Thị Miền
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	34
	
	 Phạm Thị Lan Anh
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	35
	
	Trương Thị Nguyệt
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	36
	
	Trần Thị Vang
	THPT Kiến Thụy
	Kiến Thụy
	

	37
	
	Nguyễn Thị Bình
	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	Kiến Thụy
	

	38
	
	Nguyễn Thị Thúy
	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	Kiến Thụy
	

	TT
	Nhóm
	Họ và tên giáo viên
	Công tác tại trường
	Quận/Huyện
	Địa điểm 
thực địa
(Trường)

	39
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	THPT Thụy Hương
	Kiến Thụy
	

	40
	
	Bùi Thị Thơm
	THPT Thụy Hương
	Kiến Thụy
	

	41
	MTNN 7
(THPT 2)
	Nguyễn Thu Hằng
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	THPT
Trần Nguyên Hãn

	42
	
	Đoàn Thị Hoa Quỳnh 
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	43
	
	Phạm Thúy Trinh
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	44
	
	Quách Thị Kim Liên
	THPT Trần Nguyên Hãn
	Lê Chân
	

	45
	
	Đặng Thị Việt Hoa
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	46
	
	Đỗ Thị Hồng Hà
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	47
	
	Nguyễn Ngọc Thạch
	THPT Thái Phiên
	Ngô Quyền
	

	48
	MTNN 8
(THPT 2)
	Phạm Thị Tươi
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	THPT Lê Chân

	49
	
	Trần Thị Phương Liên
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	50
	
	Nguyễn Thị  Hằng
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	51
	
	Vũ Thị Oanh **
	THPT Lê Chân
	Lê Chân
	

	52
	MTNN 9
(THPT 3)
	Nguyễn Thị Nhuyn
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	THPT Tiên Lãng

	53
	
	Vũ Thị Thu
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	

	54
	
	Lại Tiến Dũng
	THPT Hùng Thắng
	Tiên Lãng
	

	55
	
	Nguyễn Thúy Ngân
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	

	56
	
	Nguyễn Thị Hương
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	

	57
	
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Tiên Lãng
	Tiên Lãng
	

	58
	MTNN 10
(THPT 3)
	Nguyễn Thị Hậu
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	THPT Tiên Lãng

	59
	
	Ngô Thị Hiền
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	

	60
	
	Nguyễn Thị Thêm
	THPT Cộng Hiền
	Vĩnh Bảo
	

	61
	
	Nguyễn Thị Nhung
	THPT Nguyễn Khuyến
	Vĩnh Bảo
	

	62
	
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	THPT Nguyễn Khuyến
	Vĩnh Bảo
	

	63
	
	Khổng Thị Yến
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Vĩnh Bảo
	

	64
	MTNN 11
(THPT 3)
	Lê Thị Hợp
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	THPT Thủy Sơn

	65
	
	Đinh Thị Kim Dung
	THPT Lê Ích Mộc
	Thủy Nguyên
	

	66
	
	Phạm Thị Dung
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	

	67
	
	Nguyễn  Thị Thu Hà
	THPT Lý Thường Kiệt
	Thủy Nguyên
	

	68
	
	Nguyễn Thị Hằng
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	

	69
	
	Trần Thị Thanh Huyền
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	

	70
	
	Đỗ Thị Thu Phương
	THPT Thủy Sơn
	Thủy Nguyên
	

	71
	
	Đỗ Thị Lan
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	

	72
	MTNN 12
(THPT 3)
	Phạm Thị Hà
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	THPT Thủy Sơn

	73
	
	Nguyễn Đức Khánh
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	74
	
	Nguyễn Hải Yến
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	75
	
	Cù Thị Thu Minh
	THPT Bạch Đằng
	Thủy Nguyên
	

	76
	
	Phan Thùy Ninh
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	

	77
	
	Phạm Hồng Ngân
	THPT Phạm Ngũ Lão
	Thủy Nguyên
	



Danh sách gồm có 77 giáo viên.
